
STT Tên công ty, doanh nghiệp SĐT Loại thức ăn sản xuất

1 Cty TNHH Thanh Khôi Số 724A, ấp Phú Lợi Xã Thạnh Xuân 02933 953457
Thức ăn truyền thống (bột cá, 

mỡ cá, cám khô, cám ướt, tấm)

2 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Mitaco
 Ấp Thạnh Thuận Xã Đông Phước 0903 668 919 TABS dạng bột, dạng lỏng

3 Cty CP thức ăn chăn nuôi RICO Hậu Giang KCN Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân 02933 953393
Thức ăn HH hoàn chỉnh, thức 

ăn đậm đặc

4 Cty TNHH TMXNK Vĩnh Thành Đạt Lô số A10-1, khu dân cư Công an, đường Võ Nguyên GiápPhường Hưng Phú 02923 783071

Thức ăn truyền thống (dầu 

thực vật, dầu mỡ động vật và 

các sản phẩm từ dầu mỡ)

5 Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim Khu CN Sông Hậu- Giai đoạn 1 Xã Châu Thành 0939 007 380 TABS dạng bột, dạng lỏng

6 Cty TNHH DE HEUS - CN Hậu Giang KCN Tân Phú Thạnh - Giai đoạn 1 Xã Thạnh Xuân 02933 848784

Thức ăn HH hoàn chỉnh, thức 

ăn đậm đặc, thức ăn chứa 

kháng sinh

7 Cty TNHH Việt Nhật HG Lô A2, Cụm CN-TTCN Phường Vị Thanh 0989747733
Thức ăn HH hoàn chỉnh, thức 

ăn đậm đặc

8 Cty TNHH SX TM XNK Trí Hưng Ấp Láng Hầm C Xã Thạnh Xuân 02933 936090
Thức ăn truyền thống (bột cá, 

mỡ cá)

9 Cty TNHH MTV TMXNK Thuận Thành Đạt Lô số A8-20, khu dân cư Công an, đường Phạm Văn NhờPhường Hưng Phú 0906789685

Thức ăn truyền thống (dầu 

thực vật, dầu mỡ động vật và 

các sản phẩm từ dầu mỡ)

10 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Tín Số 383, đường Bạch Đằng Phường Phú Lợi 02993 0621226
Thức ăn truyền thống (Cám 

gạo)

11 Công ty TNHH Chế Biến Phụ Phẩm Thủy Sản Honoroad Việt Nam Lô 2.19A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới 02923 743886
Thức ăn truyền thống (Bột cá 

tra, Bột cá biển, mỡ cá)

12 Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu
 130 Quốc lộ 1A Phường Cái Răng 0989624999 TABS

13 Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam Khu công nghiệp Hưng Phú 1 Phường Hưng Phú 02923.917.111

Thức ăn truyền thống (Cám 

gạo trích ly nhãn hiệu Cám 

vàng, Cám gạo trích ly nhãn 

hiệu Kim Trư, Cám gạo ổn 

định chất lượng nhãn hiệu 

Wilstar, cám gạo ướt sấy, Dầu 

cám gạo thô, Dầu axit từ cám 

gạo)

14 Chi nhánh Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam tại Thốt Nốt Khu công nghiệp Hưng Phú 1 Phường Hưng Phú 02923. 648.989

Thức ăn truyền thống (Cám 

gạo trích ly nhãn hiệu Cám 

vàng, Cám gạo trích ly nhãn 

hiệu Kim Trư, Cám gạo ổn 

định chất lượng nhãn hiệu 

Wilstar, Cám gạo ướt sấy, 

Dầu cám gạo thô)

Địa chỉ

DỮ LIỆU CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI



15 Chi nhánh Công ty cổ phần Mbiotech Việt Nam – Nhà máy Cần Thơ Lô 2.9A8, đường số 6, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới 0932.333.169

Thức ăn truyền thống (gồm 

các sản phẩm như sau: Bã 

men bia sấy; Bã hèm bia sấy).

16 Công ty TNHH gia công cám gạo Honoroad Việt Nam Lô 2.19A5, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới 02923.648.086                                      TABS dạng bột 

17 Công ty cổ phần Vienovo Vietnam Lô số 2, đường trục chính, KCN Trà Nóc 1Phường Thới An Đông 02923744445

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, 

thức ăn đậm đặc cho gia súc, 

gia cầm

Thức ăn hỗn hợp cho động 

vật cảnh (chó, mèo)

18 Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Thuận Thành Đạt. Lô A7-19 đường Phạm Văn Nhờ, KDC Công AnPhường Cái Răng 0902616929

Thức ăn truyền thống (gồm 

các sản phẩm như sau: Mỡ cá, 

dầu mỡ hỗn hợp).

19 Công ty Cổ phần Thiên Quân (Nhà máy 1) Lô 17F2-17F8, đường số 5, KCN Trà Nóc 1Phường Thới An Đông 02923 760396 TABS

20 Công ty Cổ phần Thiên Quân (Nhà máy 2) Lô 2.20I đường số 7, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới 02923 760396 TABS dạng bột

21 Công ty Cổ phần Công nghệ Cao Đại Tài Ap Thạnh Hưng 1 Xã Trung Hưng 0912379004 TATT

22 Công ty TNHH Quốc tế Thái Mỹ 02923 898203 TABS

23 Công ty TNHH Vạn Lợi 16H, Quốc lộ 1A, khu vực 4 Phường Cái Răng 02923.894.077 Thức ăn bổ sung

24 Công ty TNHH Vạn Lợi Đ/c: Số 586, đường Hoàng Quốc Việt Phường An Bình 02923.894.077 Thức ăn bổ sung

25 Công ty Cổ phần Cám gạo Tip Top Việt Nam Khu vực Thới Hòa 1 Phường Thốt Nốt 02923 649516 TATT (cám gạo)

26 Công ty TNHH MTV Gạo Lộc Phú Ấp Thới Khánh Xã Thới Lai 0909 998 875 TATT cám gạo

27 Công ty TNHH TM DV NÔNG SẢN TUẤN PHÁT B14, Khu vực Yên Hạ Phường Cái Răng 0935084086 Thức ăn truyền thống (Cám gạo).

28 Công ty Cổ phần T-THAI 149. Cách mạng tháng tám Phường Bình Thủy 0988876429
TATT có nguồn gốc thủy sản 

sấy khô

29 Doanh nghiệp tư nhân Cẩm Linh 1 Ấp Thới Bình A2 Phường Ô Môn 0939.818.449 Thức ăn truyền thống (Cám gạo).

30 CÔNG TY CỔ PHẦN 
NAM TIẾN Lô 2.9B1, KCN Trà Nóc 2 Phường Phước Thới 02923.744.744 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

31 Công ty CP thức ăn gia súc Meko 01 Lê Hồng Phong Phường Bình Thủy 02923.841.075 Thức ăn truyền thống

32 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Nam Mỹ  Lô 38A4, Đường số 1, KCN Trà Nóc 1Phường Thới An Đông 02923.841.797 Thức ăn truyền thống

33 Công ty TNHH HỮU SÁNG Lô 2.20A5, KCN Trà Nóc II Phường Phước Thới 02923.681.579 Thức ăn truyền thống

34 Công ty TNHH SX TM Nguyệt Trang Lô 2.10A3, KCN Trà Nóc II Phường Phước Thới 02923.841.415 Thức ăn truyền thống

35 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bích 276/4 ấp Thới Bình A Phường Ô Môn 02923.862.194 Thức ăn truyền thống

36 Công ty TNHH An lợi C326/91B Phường Tân An 02923.891.977 Thức ăn bổ sung

37 Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu Số 130, Quốc lộ 1A Phường Cái Răng 02923.913.347 
TAHH hoàn chỉnh, TABS 

dạng viên, dạng gel

38 Công ty cổ phần Thiên Quân Lô 17 F2-F8, đường số 5, KCN Trà Nóc IPhường Thới An Đông 02923.760.396
Thức ăn bổ sung và thuốc 

thú y

39 Công ty TNHH SXTM DV Tân Phát (Công ty T.P Profit) Số 178/9, QL 91. KV Hòa Thạnh B Phường Ô Môn 02923.667.757 Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

40 Công ty TNHH Hiệp Tài Số 116, Quốc lộ 91, khu vực Thới Thạnh 1Phường Thốt Nốt
02926522468

02923.852030
Thức ăn truyền thống

Đ/c trụ sở: 294K4, KV4, Nguyễn Văn Linh, tổ 4, KV4, phường Tân 

An





Thức ăn truyền thống (Cám gạo).

Thức ăn truyền thống (Cám gạo).


